
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 04 /2025 

Lớp: Lá 

 

 

TÊN HOẠT 

ĐỘNG 

 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

 

 

Đón trẻ 

 

-  Cô ân cần, niềm nở đón trẻ vào lớp, quan tâm đến từng trẻ, hướng dẫn trẻ chào hỏi lễ phép. 

-  Cô động viên khuyến khích trẻ đến lớp, đi học đều. 

- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở… 

 - Cô hướng dẫn trẻ thực hiện một số việc tự phục vụ: cất ba lô, cởi giầy, đi giầy, cất dép đúng ký hiệu của 

trẻ, cách bê ghế. 

- Cùng các bé trò chuyện và tìm hiểu về  kỉ niệm ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4  

 

 

 

 

 

Thể 

 dục sáng 

  

*Khởi động: Bằng gót chân -> mũi bàn chân, -> Khuỵa gối  -> khom Lưng  -> đi bình  thường -> đi bằng má 

bàn chân -> chạy  nhanh rồi chậm dần. 

 

* Các động tác phát triển chung:  

  - Hô hấp: Hít vào thở ra 

  - Tay: Giơ tay lên cao, đưa phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay 

  - Lưng, bụng, lườn: Cúi người về trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên. 

  - Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân, bật tại chổ. 

 

* Hồi tỉnh:  

 Thả lỏng tay , chân và hít thở nhẹ nhàng 

 

 

Hoạt động 

học 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

 

Tiết 1 

Âm nhạc 

 

Tiết 1  

Tạo hình  

 

Tiết 1 

Kể chuyện 

 

Tiết 1 

Thể chất 

 

 

 

 



Tuần 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các động tác phát 

triển chung:  Tay 

, chân , bụng , bật 

 

Vận động cơ bản: 

Bật Chụm Và 

Tách Chân Qua 5 

ô 

 TCVĐ: 

Bật xa – ném 

vòng vào chai 

 

 

Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh  

Topic: Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác phát 

triển chung: Tay,  

chân, bụng, bật 

 

BÉ KHÁM PHÁ 

KHOA HỌC: 

Một Số Con Vật 

Sống Trên Cạn  

Một Số Con Vật 

Sống Dưới Nước  

Lần 1 

Vận Động Theo 

Nhạc: 

Mẹ Yêu Ơi  

Nghe hát: 

Bàn Tay Mẹ 

Dạy hát: 

Cháu Thương 

Chú Đội 

 

 

 

 

         Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes You 

Beauifu 

 

 

 

 

 

 

 

         Tiết 1 

Các Hoạt Động 

Giúp Trẻ Làm 

Quen Chữ Viết 

 

( Chữ UNG – 

ƯNG ) 

 

 

 

 

 

Dán Lá Cờ 

Việt Nam 

nhân Ngày 

30/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh 

Topic: Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

    Tiết 1 

Tạo hình 

   Cắt Hình 

Ngôi Sao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần 1 

CON MÈO VÀ 

QUYỂN SÁCH 

( Trẻ biết tên 

câu chuyện ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes 

You Beauifu 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Kể chuyện 

Lần 2 

CON MÈO VÀ 

QUYỂN SÁCH 

( Trẻ biết tên 

câu chuyện và 

tên của các nhân 

vật trong câu 

chuyện) 

 

 

Các động tác 

phát triển 

chung:  Tay , 

chân , bụng , bật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tiết 2 

Làm quen với 

toán 

Gộp hai nhóm 

đối tượng và 

đếm ( phạm vi 

7,8 ) 

 

 

 

 

         Tiết 1 

       Thể chất 

Các động tác 

phát triển 

chung:  Tay , 

chân , bụng , bật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tuần 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh  

Topic: Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác phát 

triển chung: Tay,  

chân, bụng, bật 

 

Vận động cơ bản: 

Đi kiễng gót liên 

tục 3m 

TCVĐ: 

Chuyền Bóng   

 

 

 

Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh  

Topic: Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes You 

Beauifu 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Âm nhạc 

Lần 3 

Vận động theo 

nhạc: 

Mẹ Yêu Ơi  

Nghe hát: 

Bàn Tay Mẹ  

Dạy hát: 

Cháu Thương 

Chú Đội 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes You 

Beauifu 

 

 

 

 

 

 

 

         Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh  

Topic: Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Tạo hình 

Lần 1 

 

Cắt Theo 

Hình Ngôi Sao 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh  

Topic: Fruit 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes 

You Beauifu 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Kể chuyện 

Lần 1 

CON MÈO VÀ 

QUYỂN SÁCH 

câu chuyện ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes 

You Beauifu 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Làm quen với 

toán 

Gộp hai nhóm 

đối tượng và 

đếm ( phạm vi 9 

,10) 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác 

phát triển 

chung:  Tay , 

chân , bụng , bật 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tiết 2 

Làm quen với 

toán 

Tách một nhóm 

đối tượng thành 

các nhóm nhỏ 

hơn ( phạm vi 

7,8  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 4 
 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác phát 

triển chung: Tay,  

chân, bụng, bật 

 

BÉ KHÁM PHÁ 

KHOA HỌC: 

 

Một Số Con Vật 

Sống Được Cả Ở 

Trên Cạn Và 

Dưới Nước  

 

 

 

Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh  

Topic: Fruit 

 

 

 

Tiết 1 

Hoạt động  

Giúp Trẻ Làm 

Quen Chữ Viết 

 

( Chữ ONG - 

ÔNG ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes You 

Beauifu 

 

 

 

 

Tiết 1 

Tạo hình 

Lần 2 

Cắt Theo 

Đường Thẳng 

của hình ngôi 

sao ( Để Tạo 

Thành Hình 

Ngôi Sao) 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 
Hoạt động Tiếng 

Anh 

Topic: Fruit 

 

 

 

 

Tiết 1 

Kể chuyện 

Lần 2 

CON MÈO VÀ 

QUYỂN SÁCH 

( Trẻ nhớ tên 

câu chuyện và có 

thể kể lại lời 

thoại của 1 hoặc 

nhiều nhân vật 

trong câu 

chuyện) 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

What Makes 

You Beauifu 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác 

phát triển 

chung:  Tay , 

chân , bụng , bật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Làm quen với 

toán 

Tách một nhóm 

đối tượng thành 

các nhóm nhỏ 

hơn  ( phạm vi 9, 

10 ) 

Hoạt động 

vui chơi 

- Bé chơi với Góc lắp ráp theo ý thích của bé. 

- Chơi đồ chơi trong sân như: cầu tuột, thú nhún, bập bênh. 

- Chơi góc gia đình. 

- Góc tạo hình: 

+  Cắt theo ngôi sao , đường thẳng của ngôi sao  

• Trò chơi vận động: Mèo Đuổi Bắt Chuột, Mèo Và Chim Sẻ, Rồng Rắn Lên Mây. 

• Thơ: ÔNG VÀ BƯỚM , CÂY DÂY DEO, CON TRÂU , CON CHUỒN CHUỒN ỚT . 

 

Ăn – Ngủ 

     

     - Nhận biết được một số thực phẩm và món ăn hàng ngày. 

     - Rèn thao tác rửa tay hằng ngày. 



Vệ sinh cá 

nhân 

     - Bé thói quen cất đò dùng , đồ chơi ngăn nắp và đúng nơi quy định 

     - Tập trẻ biết đi dép khi vào nhà vệ sinh và đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

      - Tìm hiểu về ngày lễ 30/4 

      - Trò chuyện với trẻ về hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

TIẾNG VIỆT 

PHẦN 12 

BÀI 1,2,3,4,5 

 

VỞ BÀI TẬP 

TIẾNG VIỆT 

TRANG 124-128 

 

TIẾNG VIỆT 

PHẦN 13 

BÀI 1,2,3,4,5 

 

VỞ BÀI TẬP 

TIẾNG VIỆT 

TRANG 128-

131 

 

Ôn Tập  

TOÁN SỐ 9 

 

Vui chơi 

Hát và đọc 

thơ các bài 

đã học 

 

 

 THƠ: ONG VÀ BƯỚM 

Con Bướm trắng 

Đậu vườn hồng 

Gặp con Ong 

Đang bay vội 

Bướm liền gọi 

Rủ đi chơi 

Ong trả lời: 

Tôi còn bận 



Mẹ tôi dặn 

Việc chưa xong 

Đi chơi rong 

Mẹ không thích. 

 

THƠ: RONG VÀ CÁ 

  Có cô rong xanh 

  Đẹp như tơ lụa 

  Giữa hồ nước trong 

  Nhẹ nhàng uốn lượn 

Một đàn cá nhỏ 

Đuôi đỏ lục hồng 

Quanh cô rong đẹp 

Múa làm văn công 

 



 

Thơ : Cây  DÂY LEO 

Cây dây leo  

Bé tí teo   

Ở trong nhà  

Lại bò ra  

Ngoài cửa sổ  

Và nghển cổ 

 Lên trời cao 

 Hỏi vì sao  

Cây trả lời 

 Ra ngoài trời 

 Cho dễ thở  

Tắm nắng gió  

Gội mưa rào 



 Cây mới cao 

Hoa mới đẹp 

 

Thơ : Con Trâu  

Mình trần mưa nắng 

Quanh năm cần cù 

Suốt ngày lội ruộng 

Cày xong lại bừa 

Làm bao nhiêu vụ 

Lúa đồng vàng ươm 

Phần nguời hạt thóc 

Mình chì nhai rơm 

 

Suốt đời im lặng 

Chẳng nói gì hơn 



Chỉ cần hai tiếng 

“Nghé ọ!” gọi con 

 

Thơ: Con chuồn chuồn ớt 

Con chuồn chuồn ớt 

Suốt ngày rong chơi 

Mình mang màu lửa 

Đỏ như than vùi 

 

Chuồn chuồn ớt ơi 

Đừng bay lên đồi 

Chẳng may bén lửa 

Cháy rừng mắt vui! 

 

Con chuồn chuồn ớt 

Mang lửa đi chơi 

Bé rình để bắt 

Chỉ nhằm tóm đuôi. 



 

 

Kể truyện :  CON MÈO VÀ QUYỂN SÁCH  

 

Mèo con ngồi bên một hốc cây, trên tay chú là quyển sách tập tô rất mới, rất đẹp. Mèo con 

ngắm nghía một lúc rồi “soạt! soạt!”, chú ta xé quyển sách. Thấy vậy, bác Gà trống đang 

kiếm mồi gần đó liền hỏi: 

 – Cháu làm gì thế? 

                                                       – Dạ cháu xé sách để gấp đồ chơi đấy ạ!  

– Mèo con trả lời. Rồi Mèo con hớn hở ngắm những con vật vừa gấp của mình. Còn bác Gà 

Trống thì nghiêm mặt nhắc: 

 – Vậy là chú đã làm hỏng quyển sách rồi đó! Phải biết giữ gìn sách vở chứ! 

 Mèo con cầm đồ chơi chạy đi. Vừa đi chú ta vừa lẩm bẩm: "Có thế mà bác Gà Trống cũng 

mắng. 

- Mình xé quyển sách thì có gì ghê gớm đâu?". 

 Bác Gà Trống nghe thấy những lời đó liền nói với theo:” Đúng là một chú Mèo không biết 

nghe lời, hư quá!”. 

 Tối hôm đó, nằm trên giường. Mèo Con cứ thắc mắc mãi: “Mình chẳng làm điều gì xấu 

cả. Vì sao bác Gà Trống lại bảo mình hư nhỉ?”. Rồi chú ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ. Mèo 

con thấy những bức tranh và chữ cái quen thuộc của quyển sách hiện ra. Ai cũng trách 

móc chú và bảo lần sau không làm bạn với chú nữa. 



 Tỉnh dậy, Mèo Con vội tìm những mảnh giấy rách đem dán lại. Chú đưa cho bác Gà 

Trống xem 

: – Bác Gà Trống ơi! Cháu đã dán lại quyển sách rồi này! 

 Bác Gà Trống nhìn quyển sách tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi lắc đầu chán nản. Thì ra Mèo Con 

đã dán nhầm lung tung, trang nọ lẫn trang kia, mảnh nọ chồng lên mảnh kia. Rồi bác Gà 

Trống châm rãi bảo:  

– Sách vở là người là bạn tốt, luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Nếu lỡ tay 

làm rách thì chớ có dán lại ẩu như thế này nhé!  

Mèo Con ngượng ngiụ nhìn bác Gà Trống khẽ nói:  

– Vâng ạ! Cháu hiểu rồi ạ! 

 Từ đó, Mèo Con không xé sách nữa mà học xong, chú lại cất đi cẩn thận. 


